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cum.
tormentum.
gè su᷄́: apontar com eſpingarda, polla no rosto: fiſtulâ ferreâ collimare metam, vultui admouendo eam fiſtulã.
su᷄́ gang: peça de ferro: tormentum bellicum ferreum.
su᷄́ đòu᷄: peça de bronze: tormentum bellicum æneum.
đúc su᷄́: fundir peças: conflare tormenta bellica.
su᷄́ máng, vide.
hĕàng. tạo᷄ đồi su᷄́: atacador: fiſtulæ ferreæ fartor.
báng su᷄́: coronha da eſpingarda: fiſtulæ ferreæ lignea theca.
bính su᷄́, idem.

















[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/364&oldid=57546”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 19:53 vào ngày 7 tháng 8 năm 2018
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:53.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








